
PHỤ LỤC: DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHI CỤC 

CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

 

TT MÃTTHC/TÊN TTHC 

QUYẾT ĐỊNH 

BAN HÀNH 

DANH MỤC 

TTHC 

QUYẾT ĐỊNH 

BAN HÀNH 

QUY TRÌNH 

1 
1.011478.H34: Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn 

dịch bệnh động vật 

Số 76/QĐ-UBND 

ngày 20/02/2023 

Số 83/QĐ-UBND 

ngày 27/02/2023 

2 
1.011479.H34: Cấp lại Giấy chứng nhận vùng an toàn 

dịch bệnh động vật 

Số 76/QĐ-UBND 

ngày 20/02/2023 

Số 83/QĐ-UBND 

ngày 27/02/2023 

3 
1.011475.H34: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn 

dịch bệnh động vật 

Số 76/QĐ-UBND 

ngày 20/02/2023 

Số 83/QĐ-UBND 

ngày 27/02/2023 

4 
1.011477.H34: Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn 

dịch bệnh động vật 

Số 76/QĐ-UBND 

ngày 20/02/2023 

Số 83/QĐ-UBND 

ngày 27/02/2023 

5 
2.002132.000.00.00.H34: Cấp, cấp lại Giấy chứng 

nhận điều kiện vệ sinh thú y 

Số 670/QĐ-

UBND ngày 

21/10/2022 

Số 670/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2022 

6 

1.002338.000.00.00.H34: Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Số 437/QĐ-

UBND ngày 

10/8/2021 

Số 437/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2021 

7 

2.000873.000.00.00.H34: Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận 

chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Số 437/QĐ-

UBND ngày 

10/8/2021 

Số 437/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2021 

8 
1.004022.000.00.00.H34: Cấp giấy xác nhận nội dung 

quảng cáo thuốc thú y 

Số 337/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2021 

Số 437/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2021 

9 
1.001686.000.00.00.H34: Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện buôn bán thuốc thú y 

Số 683/QĐ-

UBND ngày 

04/11/2022 

Số 683/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2022 

10 
1.004839.000.00.00.H34: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện buôn bán thuốc thú y  

Số 284 /QĐ-

UBND ngày 

05/6/2021 

Số 437/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2021 

11 

2.001064.000.00.00.H34: Cấp, gia hạn Chứng chỉ 

hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa 

bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên 

quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, 

xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) 

Số 284 /QĐ-

UBND ngày 

05/6/2021 

Số 437/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2021 

12 

1.005319.000.00.00.H34: Cấp lại Chứng chỉ hành 

nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; 

có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được 

cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) 

Số 284 /QĐ-

UBND ngày 

05/6/2021 

Số 437/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2021 

13 

1.004918.000.00.00.H34: Cấp, cấp lại giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống 

thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ) 

Số 284 /QĐ-

UBND ngày 

05/6/2021 

Số 437/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2021 

14 

1.004692.000.00.00.H34: Cấp, cấp lại giấy xác nhận 

đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy 

sản nuôi chủ lực 

Số 284 /QĐ-

UBND ngày 

05/6/2021 

Số 437/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2021 

15 1.004923.000.00.00.H34: Công nhận và giao quyền Số 284 /QĐ- Số 437/QĐ-UBND 



quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai 

huyện trở lên) 

UBND ngày 

05/6/2021 

ngày 10/8/2021 

16 

1.004680.000.00.00.H34: Xác nhận nguồn gốc loài 

thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán 

các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các 

loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ 

nuôi trồng 

Số 284 /QĐ-

UBND ngày 

05/6/2021 

Số 437/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2021 

17 

1.004915.000.00.00.H34: Cấp, cấp lại giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản 

phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà 

đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài) 

Số 437/QĐ-

UBND ngày 

10/8/2021 

Số 437/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2021 

18 

1.004656.000.00.00.H34: Xác nhận nguồn gốc loài 

thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán 

các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài 

thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác 

từ tự nhiên 

Số 284 /QĐ-

UBND ngày 

05/6/2021 

Số 437/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2021 

19 

1.004913.000.00.00.H34: Cấp, cấp lại giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu 

cầu) 

Số 284 /QĐ-

UBND ngày 

05/6/2021 

Số 437/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2021 

20 

1.004921.000.00.00.H34: Sửa đổi, bổ sung nội dung 

quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ 

chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) 

Số 284 /QĐ-

UBND ngày 

05/6/2021 

Số 437/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2021 

 TC: 20 TTHC   
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